	     ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

	    TỈNH ĐỒNG NAI

      Số: 1006/QĐ-UBND
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Biên Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Đồng Nai
giai đoạn 2006 - 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2007;

Căn cứ Quyết định 9813/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiện toàn và bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 133/TT-BCĐ 135 ngày 28/02/2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, HĐND, UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

	
	PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Nga
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QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 và miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Đồng Nai giai đoạn đoạn 2006 - 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định: 1006/QĐ-UBND  
ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Chủ tịch UBND  tỉnh Đồng Nai)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình 135 có nhiệm vụ:

1. Phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch theo từng giai đoạn và hàng năm trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu của chương trình.

- Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Chương trình.

- Thực hiện lồng ghép Chương trình 135 với các chương trình, dự án khác đang đầu tư trên địa bàn các xã khu vực III, các ấp đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa.

2. Phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thị xã thực hiện chương trình, phối hợp với các huyện, thị xã để trực tiếp chỉ đạo xây dựng một số mô hình điểm ở các vùng dân tộc đặc trưng, tổng kết rút kinh nghiệm cho việc nhân rộng mô hình.

3. Định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 135 Trung ương về toàn bộ tiến 

độ, kết quả hoạt động của chương trình, phân công thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chương trình.
Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 135 chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ tiến độ, kết quả hoạt động của chương trình, phân công thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chương trình.

Điều 4. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, điều hành cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.
- Phó Trưởng ban: Thực hiện một số công việc do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

- Phòng Dân tộc và các bộ phận liên quan của Ban Tôn giáo - Dân tộc là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo hoạt động.

Điều 5. Các thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo - Dân tộc, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính cùng với các Sở, ngành liên quan có giải pháp cân đối nguồn vốn của địa phương và cả nguồn vốn của Trung ương phân bố để bố trí kế hoạch hàng năm thực hiện Chương trình.

2. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo - Dân tộc, các Sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng và triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao trình độ phát triển sản xuất của đồng bào các dân tộc (gọi tắt là dự án hỗ trợ phát triển sản xuất). Đồng thời chủ trì phối hợp với Ban Tôn giáo – Dân tộc, các Sở ngành liên quan thẩm định các dự án trên.

3. Sở Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo - Dân tộc, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh để tham mưu, đề xuất việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thực hiện theo Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo - Dân tộc, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cấp phát, sử dụng kinh phí và thanh, quyết toán nguồn vốn do Trung ương cấp, tổng hợp các nguồn vốn do địa phương cân đối cho chương trình để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Ban Chỉ đạo Ban Xóa đói giảm nghèo - Việc làm): Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo - Dân tộc, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn lồng ghép các dự án nhánh của Chương trình xóa đói giảm nghèo với Chương trình 135 nghiên cứu đề xuất các chính sách xã hội cho vùng đặc biệt khó khăn.

6. Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải:

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt, báo cáo kinh tế kỹ thuật, xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Thông tư Liên tịch số 676/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NN.PTNT ngày 08/8/2006 của Liên bộ hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các Sở, ngành khác có liên quan: Tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 6. 


1. Ban Tôn giáo - Dân tộc: Là bộ phận Thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã theo hướng dẫn của Trung ương xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định để thực hiện Chương trình và trực tiếp hướng dẫn địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trong các xã khu vực III, các ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Xây dựng và hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.

- Xây dựng dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở (thôn, bản, ấp).
- Xây dựng và triển khai kế hoạch về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng các mô hình thí điểm trên các vùng đặc trưng.

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Ban Tôn giáo - Dân tộc sử dụng bộ máy hành chính văn phòng Ban để phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo: 

- Tổng hợp báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung khi Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc họp.

- Nghiên cứu, hướng dẫn, tham mưu đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình ở địa phương.

- Hàng tháng, quý, 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo việc thực hiện chương trình ở địa phương trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký gửi các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 8. 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 135 triệu tập và chủ tọa các phiên họp thường kỳ 03 tháng 01 lần và các phiên họp bất thường theo yêu cầu và tình hình thực tế do Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị. Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực chủ tọa các phiên họp. Nội dung các phiên họp do bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị và thông báo bằng văn bản cho các thành viên gửi kèm giấy mời họp, các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Các phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện chương trình, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, có các giải pháp huy động nguồn lực, phân bổ, sử dụng nguồn vốn, giải quyết những yêu cầu cần thiết bảo đảm cho chương trình thực hiện có hiệu quả. Những vấn đề vượt quá quyền hạn của Ban Chỉ đạo, báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 9. 

1. Ban Chỉ đạo phân công từng thành viên phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra, xây dựng, tham mưu bổ sung, sửa đổi cơ chế và các giải pháp thực hiện chương trình, phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách trên địa bàn.

2. Ban Chỉ đạo là đầu mối phối hợp hoạt động của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện về các lĩnh vực: Huy động nguồn lực, bố trí và sử dụng các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình, dự án, thực hiện các giải pháp chính sách, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình.

Điều 10.

1. Trên cơ sở cơ chế chính sách xây dựng cho chương trình quy định tại Điều 5 của Quy chế này, Ban Tôn giáo – Dân tộc chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện chương trình.

2. Ban Tôn giáo - Dân tộc chịu trách nhiệm giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành và các huyện để thực hiện chương trình.

Điều 11. Hàng tháng, quý, 06 tháng và hàng năm trên cơ sở trách nhiệm được phân công tại Điều 5, Điều 6 của Quy chế này từng thành viên Ban Chỉ đạo có báo cáo công việc và những kiến nghị, đề xuất gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 135 để tổng hợp báo cáo, xin ý kiến Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Trong quá trình hoạt động, nếu có những vấn đề vướng mắc phát sinh, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp ý kiến và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

                                                                     KT. CHỦ TỊCH

                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH                                        

                                                                      Huỳnh Thị Nga







